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Samsung PL PL100 1/2.33" Máy ảnh nhỏ gọn 12,2 MP CCD 4000 x
3000 pixels Màu đen, Màu đỏ

Nhãn hiệu : Samsung Họ sản phẩm: PL Mã sản phẩm: EC-
PL100ZBPSMX

Tên mẫu : PL100

Samsung PL PL100. Loại máy ảnh: Máy ảnh nhỏ gọn, Megapixel: 12,2 MP, Kích cỡ cảm biến hình ảnh:
1/2.33", Loại cảm biến: CCD, Độ phân giải hình ảnh tối đa: 4000 x 3000 pixels. Zoom quang: 5x, Zoom
số: 3x, Tiêu cự: 6.3 - 18.9 mm. Độ phân giải video tối đa: 640 x 480 pixels. Kích thước màn hình: 6,86 cm
(2.7"). PicBridge. Trọng lượng: 111 g. Màu sắc sản phẩm: Màu đen, Màu đỏ

Chất lượng ảnh

Kích cỡ cảm biến hình ảnh * 1/2.33"
Loại máy ảnh * Máy ảnh nhỏ gọn
Megapixel * 12,2 MP
Loại cảm biến * CCD
Độ phân giải hình ảnh tối đa * 4000 x 3000 pixels

Độ phân giải ảnh tĩnh * 2048 x 1536,2560 x 1920,3264 x
2448

Chụp ảnh chống rung * ✔
Hệ thống ống kính

Zoom quang * 5x
Zoom số * 3x
Tiêu cự 6.3 - 18.9 mm

Lấy nét

Tiêu điểm * TTL
Điều chỉnh lấy nét * Xe ôtô
Phạm vi lấy nét bình thường (truyền
ảnh từ xa) 1 - ∞

Phạm vi lấy nét bình thường (góc
rộng) 0.8 - ∞

Khoảng căn nét 0.8 - ∞
Khoảng căn nét macro (ống tele) 0.5 - 0.8 m
Khoảng căn nét macro (ống wide) 0.1 - 0.8 m
Khoảng căn nét Chế độ Tự động
(ống tele) 0.5 - ∞

Khoảng căn nét Chế độ Tự động
(ống wide) 0.1 - ∞

Phơi sáng

Độ nhạy ISO 80, 100, 200, 400, 800, Xe ôtô

Đèn nháy

Các chế độ flash * Xe ôtô, Giảm mắt đỏ

Phim

Quay video * ✔
Độ phân giải video tối đa * 640 x 480 pixels
Tốc độ khung JPEG chuyển động 30 fps
Hỗ trợ định dạng video AVI

Âm thanh

Micrô gắn kèm * ✔
Ghi âm giọng nói ✔
Bộ nhớ

Thẻ nhớ tương thích * sdhc

Cổng giao tiếp

PicBridge * ✔
Phiên bản USB * 2.0
Giắc cắm đầu vào DC ✔
Máy ảnh

Cân bằng trắng * Xe ôtô, Có mây, Ánh sáng ban ngày,
Huỳnh quang, Sợi đốt

Chế độ chụp cảnh *
Trẻ em, Pháo hoa, Chế độ ban đêm,
Chế độ chụp chân dung ban đêm,
Chế độ chụp chân dung, Self-
portrait, Sunset, Phong cảnh

Chế độ xem lại Điện ảnh, Single image, Slide show
Chỉnh sửa hình ảnh Resizing, Xoay, Trimming
Sắp xếp anbom ✔
Thiết kế

Màu sắc sản phẩm * Màu đen, Màu đỏ

Pin

Công nghệ pin * Lithium-Ion (Li-Ion)
Dung lượng pin 740 mAh
Loại pin BP-70A

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-
T) 0 - 40 °C

Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 5 - 85 phần trăm

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 95,7 mm
Độ dày 20,3 mm
Chiều cao 56 mm
Trọng lượng 111 g

Các đặc điểm khác

Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu 250 MB
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
tối thiểu 512 MB

Bộ xử lý tối thiểu Pentium IV
Khả năng quay video ✔
Độ phân giải cảm biến hiệu lực 12,2 pixels
Kích thước (Rộng x Độ dày x Cao) 95,7 x 20,3 x 56 mm
Các yêu cầu tối thiểu của hệ thống USB CD-ROM
Loại nguồn cấp điện DC
Đèn flash tích hợp ✔
Tốc độ màn trập 1/8 - 1/1500 giây
Tiêu cự (tương đương ống 35mm) 35 - 105 mm
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Màn hình

Màn hình hiển thị * LCD
Kích thước màn hình * 6,86 cm (2.7")
Độ nét màn hình máy ảnh 230000 pixels

Các đặc điểm khác

Các hệ thống vận hành tương thích Windows 7/XP/Vista
Máy ảnh DSLR (phản xạ ống kính
đơn kỹ thuật số) ×

In ngày ✔
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